
Biểu số 01

Đơn vị: đồng

STT Tên ĐV Nội dung
Mã 

CTMT

Loại 

khoản
Số tiền Lý do điều chỉnh

Tổng số 1.711.126.686

1 Huyện ủy 48.749.000

Mua sắm tài sản 351 12 4.943.000 Do hợp đồng giảm

Kinh phí bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với

các cán bộ đối tượng chính sách 139 12 43.806.000 Hết nhiệm vụ chi

2 Ủy ban MTTQ 21.133.000

Hỗ trợ chi tổ chức điểm ngày hội đại đoàn

kết dân tộc của các xã thị trấn và điểm của

huyện 361 12 21.133.000 Không thực hiện được do dịch Covid-19

3 Huyện đoàn 48.589.000

Tham gia thi ca khúc cách mạng+Tổ chức

ngày hội công nhận chuyên hiệu đội viên

điểm+Tổ chức Hội thi "Vũ điệu sân trường" 361 12 48.589.000 Không thực hiện được do dịch Covid-19

4 Hội Phụ nữ 13.061.000

Đề án 939 361 12 13.061.000 Không thực hiện được do dịch Covid-19

5 Hội Nông dân 15.000

Tổng kết hội 361 12 15.000 Hết nhiệm vụ chi

6 Hội Cựu chiến binh 501.000

HN sơ kết chương trình phối kết hợp giữa

Hội CCB Tuần Giáo - Hội CCB Hà Đông 361 12 501.000 Hết nhiệm vụ chi

7 Văn phòng HĐND & UBND 126.935.000

Đại hội Chữ thập đỏ + Ngày hội hiến máu 362 12 110.000.000 Không thực hiện được vì dịch Covid-19

BIỂU CHI TIẾT GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Nghị quyết số  03/NQ-HĐND  ngày 27 tháng 01 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)   



STT Tên ĐV Nội dung
Mã 

CTMT

Loại 

khoản
Số tiền Lý do điều chỉnh

Kinh phí tổng kết nhiệm kỳ (2016-2021) Hội 

Người cao tuổi 362 12 16.935.000 Không thực hiện được vì dịch Covid-19

8 Phòng Nội vụ 71.915.000

Kinh phí khen thưởng 341 12 71.915.000 Hết nhiệm vụ chi

9 Phòng Nông nghiệp & PTNT 37.454.620

Kinh phí hỗ trợ địa phương đất trồng lúa 283 12 36.123.620 Hết nhiệm vụ chi

Phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP 

(CTMTQG xây dựng nông thôn mới - 

00395) 321 12 1.331.000 Hết nhiệm vụ chi

10 Phòng Dân tộc 39.900.000

Kinh phí chính sách đối với người có uy tín 398 12 39.900.000 Hết nhiệm vụ chi

11 Phòng Kinh tế-Hạ tầng 14.539.500

Hót sạt + kè bảo vệ nền đường các tuyến 

đường xã Tỏa Tình 292 12 14.539.500 Hết nhiệm vụ chi

12 Phòng Lao động -TBXH 361.144.263

BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 133 12 123.736.300 Hết nhiệm vụ chi

BHYT cho đối tượng CCB, TNXP, QĐ 62 133 12 4.348.200 Hết nhiệm vụ chi

Chính sách người có công với cách mạng 371 12 11.020.000 Hết nhiệm vụ chi

Kinh phí bảo trợ XH theo NĐ 136 (NĐ

20/2021/NĐ-CP) 398 12 6.640.000 Hết nhiệm vụ chi

Kinh phí chi đảm bảo XH khác 398 12 168.651.763 Hết nhiệm vụ chi

Kinh phí điều tra hộ nghèo 398 12 46.748.000 Hết nhiệm vụ chi

13 Phòng Giáo dục & ĐT 1.931.000

Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người 071 12 1.931.000 Hết nhiệm vụ chi

14 Huyện đội 4.057.000

Mua sắm tài sản 011 12 4.057.000 Do hợp đồng giảm



STT Tên ĐV Nội dung
Mã 

CTMT

Loại 

khoản
Số tiền Lý do điều chỉnh

15 Trung tâm Văn hóa-TT-TH 98.170.244

Các chương trinh của đội thông tin lưu động 161 12 3.914.150 Hết nhiệm vụ chi

16 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 5.529.000

Kinh phí tiêm phòng định kỳ; phun tiêu độc 

khử trùng; tập huấn về thú y, BVTV 281 12 5.529.000 Hết nhiệm vụ chi

Mua sắm tài sản 191 12 82.906.094 Do hợp đồng giảm

Các hoạt động thể thao 221 12 11.350.000 Hết nhiệm vụ chi

17 Trung tâm GDNN-GDTX 9.981.100

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 098 12 9.981.100 Hết nhiệm vụ chi

18 Xã Ta Ma 660.000

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ

chính sách 398 12 660.000

Do giảm đối tượng so với phê duyệt 

(KP ủy quyền của PLĐTBXH)

19 Xã Phình Sáng 165.000

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ

chính sách 398 12 165.000

Do giảm đối tượng so với phê duyệt 

(KP ủy quyền của PLĐTBXH)

20 Ban QLDA các công trình 806.696.959

Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ 292 12 11.437.000 Công trình chờ quyết toán 

Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung

tâm xã (Giai đoạn 1)
292 12 47.550.000 Công trình chờ quyết toán

Nâng cấp đường QL279 - bản Pom Sinh 292 12 134.799.000

Cắt giảm khối lượng một số hạng mục 

khi nghiệm thu (không thi công được 

do hiện trạng thay đổi) 

Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai

đoạn 2)
292 12 1.000 Công trình chờ quyết toán

Nâng cấp đường bản Phung + bản Phủ + bản

Sái Ngoài
292 12 385

Công trình còn dư vốn ít quá không 

thanh toán được



STT Tên ĐV Nội dung
Mã 

CTMT

Loại 

khoản
Số tiền Lý do điều chỉnh

Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường

bản: Nôm - bản Chăn - Hua Chăn; Pa Cá -

Nậm Cá; Phiêng Hin - Hua Sát

292 12 44.911.000 Công trình chờ quyết toán

Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ 292 12 18.942.000 Công trình chờ quyết toán

Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ

TT xã Tênh Phông đến ngã ba Há Dùa (giai

đoạn 1)

292 12 58.814.000 Công trình chờ quyết toán

Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Ná

Ban
283 12 13.100.000 Công trình chờ quyết toán

Kè chống xói lở suối Nậm Hon khu vực bản

Sái Ngoài xã Quài Cang
283 12 441

Công trình còn dư vốn ít quá không 

thanh toán được

Kè chống sạt lở suối Nậm Hon (đoạn bản

Giăng xã Quài Cang)
283 12 133

Công trình còn dư vốn ít quá không 

thanh toán được

Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang 312 12 232.659.000
Do một số hộ dân chưa nhận tiền đền 

bù GPMB.

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD

đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
312 12 138.574.000

Một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù 

tại PA lần 1 và chưa phê duyệt được 

phương án GPMB lần 3 để tiếp tục chi 

trả trong năm 2021.

Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu

TĐC thị trấn Tuần Giáo
332 12 105.909.000

Cắt giảm khối lượng hạng mục kè 

khóa khi nghiệm thu (không thi công).



Biểu số 02

 Quốc phòng 

(011) 

 Sự nghiệp đào 

tạo (085) 

Sự nghiệp văn 

hóa (361)

 Quản lý nhà 

nước (341) 

Bảo trợ xã 

hội (374; 

398)

Lâm nghiệp 

bền vững (282)

Kinh phí cấp bù 

Thủy lợi phí (283)

A B 1=2+…+8 2 3 4 5 6 7 8 9

Cộng     169.509.669     10.080.000        54.893.840        3.000.000         22.335.000       602.650       15.957.287        62.640.892   

1 Xã Quài Tở                   338                  338   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

2 Xã Mường Thín                   707                  707   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

3 Xã Chiềng Sinh                6.170              5.600                    570   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

4 Xã Quài Cang         6.422.760         2.829.000              18.560          3.575.200   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

5 Xã Mùn Chung       22.655.710     10.080.000        10.041.340          2.534.370   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

6
Thị trấn Tuần 

Giáo
      15.515.533      15.515.500                      33   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

7 Xã Mường Mùn                1.140               1.140   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

8 Xã Phình Sáng       28.112.610      28.017.000              95.000                    610   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

BIỂU CHI TIẾT GIẢM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN
(Kèm theo Nghị quyết số  03/NQ-HĐND  ngày 27 tháng 01 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)   

Đơn vị tính: Đồng

STT ĐƠN VỊ
 Tổng cộng 

(Nguồn 12) 

Trong đó

 Ghi chú 



 Quốc phòng 

(011) 

 Sự nghiệp đào 

tạo (085) 

Sự nghiệp văn 

hóa (361)

 Quản lý nhà 

nước (341) 

Bảo trợ xã 

hội (374; 

398)

Lâm nghiệp 

bền vững (282)

Kinh phí cấp bù 

Thủy lợi phí (283)

STT ĐƠN VỊ
 Tổng cộng 

(Nguồn 12) 

Trong đó

 Ghi chú 

9 Xã Chiềng Đông                   533                  533   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

10 Xã Rạng Đông       43.463.913      43.463.913   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

11 Xã Mường Khong            568.522          228.200             340.322   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

12 Xã Nà Tòng         9.610.980         9.008.000       602.650                     67                    263   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

13 Xã Ta Ma              65.967            65.700                    267   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

14 Xã Tỏa Tình         4.801.393        1.320.000           3.461.000              19.920                    473   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

15 Xã Pú Xi       19.121.240         3.597.000       15.524.240    Hết nhiệm vụ chi 

16 Xã Tênh Phông         3.000.000      3.000.000    Hết nhiệm vụ chi 

17 Xã Pú Nhung            900.000            900.000    Hết nhiệm vụ chi 

18 Xã Quài Nưa       12.721.553      12.721.553   

  Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 

giao 

19 Xã Nà Sáy         2.540.600         2.540.000                    600   

 Hết nhiệm vụ chi và 

Diện tích quyết toán 

giảm so với kế hoạch 
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